
STT MSNS Họ và Tên SĐT Email Chức Danh Chức vụ BM

1 01013001 Phạm Xuân An 0901808386 phaman30@gmail.com ThS Giảng viên QTNH-KS

2 01016021 Phan Thị Cúc 0912309248 minhvanminhvo@gmail.com ThS Giảng viên QTNH-KS

3 01005002 Trần Thị Hồng Châu 0383257414 chautth@hufi.edu.vn ThS Giảng viên KHAT

4 01019015 Nguyễn Văn Chung 0989287430 chung.cdtp@gmail.com TS Giảng viên KHDD

5 01005006 Bùi Thị Phương Dung 0908231498 dungbui1177@gmail.com ThS Giảng viên KHAT

6 01016023 Phạm Ngọc Dũng 0383512370 dungpn@hufi.edu.vn ThS Phó trưởng BM LH

7 01016024 Nguyễn Thị Thúy Duyên 0382138618 duyenntt@hufi.edu.vn ThS Giảng viên LH

8 01059013 Đoàn Liêng Diễm 0779173077 diemdl@hufi.edu.vn TS Giảng viên LH

9 01010033 Đặng Hữu Giang 0918787136 danghuugiang@gmail.com TS Giảng viên LH

10 01005009 Nguyễn Thủy Hà 0901797405 thuyhadinhduong@gmail.com ThS Giảng viên KHDD

11 01005010 Trần Thị Minh Hà 0906202752 hattm@cntp.edu.vn ThS Giảng viên KHDD

12 01059015 Đỗ Ngọc Hảo 0932885446 dongochao2212@gmail.com ThS Giảng viên QTNH-KS

13 01006003 Lê Phan Thùy Hạnh 0988159252 thuyhanh201@yahoo.com ThS Phó trưởng BM KHDD

14 01042007 Phạm Thị Hiền 0936831687 thuhien24390@gmail.com CN Nhân viên Giáo vụ 

15 01010005 Hồ Thị Diệu Hiền 0903167084 hothidieuhien83@gmail.com ThS Giảng viên LH

16 01005020 Hồ Thị Mỹ Hương 0902357845 huonghtm@cntp.edu.vn ThS Giảng viên KHDD

17 01005021 Trần Thị Thu  Hương 0906855799 huongttt@hufi.edu.vn ThS Phó trưởng khoa KHAT

18 01005024 Trần Thị Phương Kiều 0988868495 kieuttp@hufi.edu.vn ThS Giảng viên KHAT

19 01059009 Phùng Anh Kiên 0909401885 kienpa@hufi.edu.vn ThS Giảng viên LH

20 01010041 Nguyễn Phương Lan 0909768158 phuonglank15@yahoo.com TS Giảng viên QTNH-KS

21 01010014 Phạm Minh Luân 0988869371 phamminhluan1981@gmail.com TS Phó trưởng khoa QTNH-KS

22 01016003 Hà Thị Ngọc Lynh 0977755905 lynh@hufi.edu.vn CN Nhân viên NV phòng TH

23 01059008 Trần Thị Ngọc Linh  0977843202 linh.ttnl208@gmail.com CN Nhân viên NV phòng TH

24 01016002 Phương Thị Ngọc Mai 0354880728 maiptngoc@hufi.edu.vn ThS Giảng viên QTNH-KS

25 01005049 Đặng Thúy Mùi 0967910219 dangthuymui@gmail.com ThS Phó trưởng BM KHAT

26 01010015 Đỗ Thu Nga 0988607768 ngadt@hufi.edu.vn ThS Giảng viên LH

27 01010017 Huỳnh Thị Bích Ngọc  0918072929 ngochtb@hufi.edu.vn ThS Giảng viên QTNH-KS

28 01010021 Đinh Thiện Phương 0902864054 phuongdt@hufi.edu.vn ThS Giảng viên LH

29 01016007 Phạm Thị Duy Phương 0918460326 phuongptd@hufi.edu.vn ThS Giảng viên QTNH-KS

30 01059012 Mai Hà Phương 0918810969 phuongdhvh07@gmail.com TS Giảng viên LH

31 01005056 Đàm Thị Bích Phượng 0903187379 phuongdtb@hufi.edu.vn ThS Giảng viên KHAT

32 01052003 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 0399842740 ngocquynhnlu@gmail.com KS Nhân viên NV phòng TH

33 01059011 Nguyễn Như Quỳnh 0973289990 nhuquynh1989.hg@gmail.com CN Nhân viên NV phòng TH

34 01005060 Nguyễn Thị Thu Sang 0903186668 nttsbl@gmail.com ThS Giảng viên KHDD

35 01010022 Ngô Đình Tâm 0975603579 tamnd@hufi.edu.vn ThS Giảng viên LH

36 '01059014 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0916891943 thaonguyen358@gmail.com TS Giảng viên KHDD

37 01016011 Phạm Thị Thắm 0907009919 thampt@hufi.edu.vn ThS Giảng viên QTNH-KS

38 01005027 Nguyễn Thị Minh Thôi 0965647633 thointm@hufi.edu.vn ThS Giảng viên KHAT

39 01010025 Nguyễn Đức Thiên Thư 0983619018 nguyenducthienthu@yahoo.com ThS Giảng viên QTNH-KS

40 01010024 Trương Thanh Quỳnh Thư 0776705778 thuttq@hufi.edu.vn ThS Giảng viên QTNH-KS

41 01028010 Cao Xuân Thủy 0918003579 thuycx@hufi.edu.vn TS Trưởng khoa QTNH-KS

42 01059002 Thân Trọng Thụy 0909024567 thantrongthuyss@gmail.com TS Trưởng bộ môn QTNH-KS

43 01016014 Nguyễn Đình Tình 0983001778 tinhnd@hufi.edu.vn ThS Giảng viên LH

44 01059010 Bùi Mạnh Trường 0357264686 truongbm@hufi.edu.vn KS Nhân viên NV phòng TH

45 01010037 Nguyễn Thị Thúy Vinh 0989982729 vinhnguyen.tt27@gmail.com ThS Giảng viên QTNH-KS
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